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1. Họ và tên: Vũ Đặng Hoàng
2. Ngày tháng năm sinh: 07/01/1976

 

Nam       

     Dân tộc: Kinh
3. Quê quán: Lý Nhân – Hà Nam
4. Chỗ ở hiện nay: P211, chung cư 79, Thanh Đàm, Hà Nội
5. Địa chỉ liên hệ: 403B 48A Tăng Bạt Hổ, Hà Nội
6. Đơn vị công tác hiện nay: Bộ môn Hoá phân tích và Độc chất
7. Địa chỉ cơ quan: 13-15 Lê Thánh Tông, Hà Nội
8. Điện thoại: Cơ quan: 38241110 

 Nhà riêng: 


 Di động: 0978134255 

9. Địa chỉ E-mail:  hoangvd@hup.edu.vn 

10. Chức vụ hiện nay: Giảng viên
11. Hệ số lương hiện nay: 6.5
12. Học vị / Học hàm: 


- Năm được cấp bằng đại học: 1997

Nơi cấp: Đại học Dược Hà Nội

- Năm được cấp bằng thạc sĩ:
2001

Nơi cấp: Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ

- Năm được cấp bằng tiến sĩ: 2005

Nơi cấp: Đại học Strathclyde, Vương quốc Anh

- Năm được phong học hàm phó giáo sư: 2014


    

13. Trình độ ngoại ngữ: Anh, Pháp 

14. Quá trình công tác:
     
Từ 2007 đến nay: Giảng viên Bộ môn Hoá phân tích và Độc chất
15. Hiện nay thuộc biên chế:

     
Giảng viên   ( ; Nghiên cứu viên   ( ; Cán bộ quản lý  ( ; Các công tác khác  ( 
16. Các hướng khoa học hoặc đề tài khoa học chủ yếu đã tham gia nghiên cứu:
17.  Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu
	TT
	Tên CT, ĐT
	CN
	TG
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Ngày

nghiệm thu
	Kết quả

	1
	Nghiên cứu ứng dụng quang phổ đạo hàm định lượng đồng thời Amoxicillin và Cloxacillin; Amoxicillin và acid clavulanic trong viên nang và viên nén
	(
	
	Cấp Cơ sở
	2009-2010
	2010
	Khá

	2
	Định lượng đồng thời cloramphenicol, dexamethason và naphazolin trong chế phẩm thuốc nhỏ mắt Polydoxancol bằng kỹ thuật đạo hàm phổ tỷ đối và trung bình trung tâm phổ tỷ đối
	(
	
	Cấp Cơ sở
	2011-2012
	2012
	Xuất sắc

	3
	Định lượng đồng thời Cepoperazon và Sulbactam trong thuốc tiêm bằng phép biến đổi đạo hàm và Fourier phổ tử ngoại
	(
	
	Cấp Cơ sở
	2013-2014
	2014
	Xuất sắc

	4
	Định lượng Ciprofloxacin trong chế phẩm và nước tiểu bằng cực phổ xung vi phân
	(
	
	Cấp Cơ sở
	2012-2013
	2013
	Khá

	5
	Xây dựng qui trình chuẩn cho các máy phân tích hay dùng trong phân tích thuốc
	
	(
	Cấp Cơ sở
	2012-2013
	2014
	Khá

	6
	Xây dựng bài thực hành mẫu bằng hình ảnh (Video-Clip) về định lượng bằng phương pháp hóa học
	
	(
	Cấp Cơ sở
	2008-2009
	2011
	Xuất sắc

	7
	Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời paracetamol với codein phosphate hoặc vitamin C bằng điện di mao quản
	
	(
	Cấp Cơ sở
	2008-2009
	2010
	Xuất sắc

	8
	Nghiên cứu các thuật toán phân tích phổ hấp thụ của hỗn hợp đa thành phần với công cụ phân tích wavelet 
	(
	
	Cấp nhà nước
	2013-2016
	2015
	Đạt


18. Kết quả kết hợp NCKH với đào tạo:
	TT
	Họ tên sinh viên, học viên, NCS
	Hướng dẫn NCS
	HD luận văn thạc sỹ
	HD khoá luận tốt nghiệp DS
	Năm bảo vệ

	
	
	Chính
	Phụ
	
	
	

	1
	Nguyễn Phú Hoàng
	
	
	x
	
	2011

	2
	Nguyễn Trường Giang
	
	
	x
	
	2013

	3
	Đồng Thị Hà Ly
	
	
	x
	
	2013

	4
	Nguyễn Thị Loan
	
	
	x
	
	2013

	5
	Trương Thị Thu Hường
	
	
	x
	
	2015

	6
	Lại Văn Đông
	
	
	x
	
	2015

	
	
	
	
	
	
	


 19. Kết quả NCKH đã công bố :
	TT
	Tên bài báo 
	Số tác giả
	Tên tạp chí, 

kỷ yếu
	Tập
	Số
	Trang
	Năm

công bố

	Trước khi bảo vệ luận án TS

	1
	Nasal absorption enhancement strategies for therapeutic peptides: an in vitro study using cultured human nasal epithelium 
	6
	International Journal of Pharmaceutics (SCI – IF 3.785)
	237
	
	179–191
	2002

	2
	Characterization of human nasal primary culture systems to investigate peptide metabolism
	5
	International Journal of Pharmaceutics (SCI – IF 3.785)
	238
	
	247–256
	2002

	3
	In Vitro polarized transport of L-Phenylalanine in human nasal epithelium Do large neutral amino acid transporters exist in human nasal epithelium?
	9
	Pharmaceutical Research (SCI – IF 3.952)
	20
	8
	1125–1132
	2003

	4
	Metabolism and absorption enhancement of methionine enkephalin in human nasal epithelium
	5
	Peptides (SCI – IF 2.614)
	25
	
	563 – 569
	2004

	5
	Composition analysis of two batches of polysorbate 60 using MS and NMR techniques
	6
	Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (SCI – IF 2.829)
	40
	
	1155–1165
	2006

	6
	Investigation into the dominant role of swollen lamellar (-crystalline gel phase on the microstructure and stability of fatty alcohol-Tween 60-water ternary systems. 
	4
	Journal of Pharmacy and Pharmacology (SCI – IF 2.161)


	56
	
	S19
	2004

	Sau khi bảo vệ luận án TS

	7
	Rheology and microstructure of cross-linked waxy-maize starch/whey protein suspensions
	4
	Food Hydrocolloids (SCI – IF 4.280)
	23
	
	1678–1686
	2009

	8
	Simultaneous determination of paracetamol and codeine phosphate in combined tablets by first-order derivative and ratio spectra first-order derivative UV spectrophotometry
	2
	Asian Journal of Research in Chemistry
	2
	
	143–147
	2009

	9
	Simultaneous determination of amoxicillin and clavulanate in combined tablets by non-derivative and derivative UV spectrophotometric techniques
	2
	International Journal of PharmTech Research (SCOPUS)
	1
	
	1173–1181
	2009

	10
	Comparative study of RP-HPLC and UV spectrophotometric techniques for the simultaneous determination of Amoxicillin and Cloxacillin in capsules
	2
	Journal of Young Pharmacists (PUBMED)
	2
	
	190–195
	2010

	11
	Adsorptive Cathodic Stripping Voltammetric Determination of Ciprofloxacin in bulk powder, pharmaceutical dosage forms and urine
	2
	Tropical Journal of Pharmaceutical Sciences (SCIE – IF 0.5)
	12
	5
	783-790
	2013

	12
	Adsorptive cathodic stripping voltammetric determination of Cefoperazone in bulk powder, pharmaceutical dosage forms, and human urine 
	3
	Journal of Analytical Methods in Chemistry (SCI – IF 0.948)
	2013
	
	Article ID 367914, 8 pages
	2013

	13
	UV spectrophotometric simultaneous determination of paracetamol and ibuprofen in combined tablets by derivative and wavelet transforms 
	4
	The Scientific World Journal (SCIE – IF 1.219)
	2014
	
	Article ID 313609, 13 pages
	2014,

	14
	UV spectrophotometric simultaneous determination of cefoperazone and sulbactam in pharmaceutical formulations by derivative, fourier and wavelet transforms
	4
	Spectrochimica Chimica Acta Part A (SCI – IF 2.129)
	121
	
	704-714
	2014

	15
	Ứng dụng toán hoá định lượng đồng thời cefoperazon và sulbactam bằng quang phổ tử ngoại 
	1
	Tạp chí nghiên cứu Dược & thông tin thuốc
	2
	
	50-55
	2014

	16
	Định lượng đồng thời paracetamol và cafein trong viên nén bằng phép biến đổi đạo hàm và wavelet phổ tử ngoại 
	1
	Tạp chí Dược học
	458
	06
	25-28
	2014

	17
	Ứng dụng toán hóa để định lượng hỗn hợp cloramphenicol, dexamethason và naphazolin bằng quang phổ tử ngoại 
	1
	Tạp chí Nghiên cứu Dược & Thông tin thuốc
	3
	
	93-98
	2014

	18
	Định lượng đồng thời cloramphenicol

và dexamethason trong thuốc nhỏ mắt bằng phép biến

đổi đạo hàm và wavelet phổ tử ngoại
	1
	Tạp chí Dược học
	460
	08
	43-47
	2014

	19
	Chemometrics-assisted spectrophotometric determination of ciprofloxacin and naphazoline in eye drops  
	1
	Asian Journal of Research in Chemistry
	7
	5
	461-465
	2014

	20
	Simultaneous Determination of Paracetamol and Caffeine in tablets by

Mean Centering and Derivative Transforms of UV Ratio Spectra
	1
	Asian Journal of Research in Chemistry
	7
	6
	561-564
	2014

	21
	Recent Developments and Applications of Derivative Spectrophotometry in Pharmaceutical Analysis
	3
	Current Pharmaceutical Analysis (SCIE – IF 0.771)
	3
	
	261-277
	2013

	22
	Tổng quan  ứng  dụng  quang  phổ  đạo  hàm  trong  định  lượng thuốc đa thành phần. Phần 1: Đại cương phổ đạo hàm. 
	2
	Tạp chí Dược học 
	442
	02
	2-5, 27, 57
	2013

	23
	Tổng quan  ứng  dụng  quang  phổ  đạo  hàm  trong  định  lượng thuốc  đa  thành  phần.  Phần 2:  Các phương pháp  định lượng hỗn hợp đa thành phần bằng quang phổ đạo hàm. 
	2
	Tạp chí Dược học 
	445
	05
	2-7
	/2013

	24
	Tổng  quan  về  phương  pháp định lượng thuốc đa thành phần bằng kỹ thuật phổ tỷ đối phi đạo hàm. 
	1
	Tạp chí Dược học
	448
	08
	2-6
	2013

	25
	Ứng dụng biến đổi  wavelet trong  phân  tích  dược.  Phần 1: Đại cương biến đổi wavelet. 
	1
	Tạp chí Dược học 
	455
	03
	5-10
	2014

	26
	Applications of differential spectrophotometry in analytical chemistry  
	3
	Critical Reviews in Analytical Chemistry (SCI – IF 2.692)
	43
	
	125-130
	2013

	27
	Ứng dụng biến đổi  wavelet trong  phân  tích  dược.  Phần 2: Biến đổi wavelet trong phân tích phổ
	1
	Tạp chí Dược học


	464
	
	2-6
	2014

	28
	Applications of FTIR Spectrophotometry in Cancer

Diagnostics
	3
	Critical Reviews in Analytical Chemistry (SCI – IF 2.692)
	45
	
	156-165
	2015

	29
	Wavelet-Based spectral analysis
	1
	Trends in Analytical Chemistry (SCI – IF 6.612)
	62
	
	144-153
	2014

	30
	Raman spectroscopy for protein analysis – Review
	3
	Applied Spectroscopy Reviews
	50
	5
	377-386


	2014

	31
	Simultaneous determination of chloramphenicol, dexamethasone and
naphazoline in ternary and quaternary mixtures by RP-HPLC, derivative
and wavelet transforms of UV ratio spectra
	4
	Spectrochimica Chimica Acta Part A
	139
	
	20-27
	2015

	32
	Vibrational spectroscopy used in polymorphic analysis
	3
	TrAC Trends in Analytical Chemistry
	69
	
	14-22
	2015

	33
	Editorial: Chemometrics-based Spectroscopy for Pharmaceutical and Biomedical Analysis 

	2
	Frontiers in Chemistry
	
	
	10.3389/fchem.2019.00153
	2019


20. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học):
	TT
	Tên sách 
	Loại sách 
	Nơi xuất bản
Năm xuất bản
	Số tác giả
	Chủ biên hay tham gia
	Ghi chú

	1
	Advances in Titration Techniques. ISBN 978-953-51-3524-1, Print ISBN 978 -953-51-3523-4, 216 pages 
	Tham khảo
	2017 - InTech 
	1
	Chủ biên
	

	2
	Chemometrics-based Spectroscopy for Pharmaceutical and Biomedical Analysis

ISBN 978-2-88945-845-5

DOI 10.3389/978-2-88945-845-5
	Tham khảo
	2019 – Frontiers in Chemistry
	2
	Chủ biên
	

	3
	Chemometrics and Data Analysis in Chromatography
Print ISBN 978-1-78923-835-8

Online ISBN 978-1-78923-836-5, 106 pages
	Tham khảo
	2019 - InTech
	1
	Chủ biên
	



Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng

                   Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019










        Vũ Đặng Hoàng
7

